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Đặt câu hỏi cho CMA trong phòng chat bất cứ lúc

nào

Viết ghi chú chung trong hội nghị để lưu lại

Tắt mic, trừ lúc thảo luận

Góc phải bên dưới màn

hình

HƯỚNG DẪN CHUNG TRONG LỚP HỌC
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NỘI DUNG

III

II

I

IV

V

5 phút với Module 3

Module 4: Đánh giá các Mối nguy, phơi nhiễm và
rủi ro hóa chất

Nhận diện và phân loại mối nguy

Q&A

Bộ công cụ Đánh giá rủi ro hóa chất
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Tóm tắt Module 3
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Chi tiết các mục: đã trình bày rõ trong phần tự học
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GHS 01

Hóa chất dễ nổ

GHS 06

Hóa chất độc

GHS 02

Hóa chất dễ cháy

GHS 07

Hóa chất nguy hại

GHS 03

Hóa chất tự ôxi hóa

GHS 08

Hóa chất có thể gây ung thư

GHS 04

Bình chứa khí nén

GHS 09

Hóa chất nguy hại với môi

trường

GHS 05

Hóa chất ăn mòn

GHS – Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất
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Mục đích của Truy xuất nguồn gốc
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1. Nhà máy mua hóa chất được sản xuất bởi nhà máy trong nước

Gợi ý: SDS trong trường hợp này do nhà máy sản xuất hóa chất chịu trách nhiệm về nội

dung.

2. Hóa chất được nhập khẩu bởi Supplier trong nước, nhà máy mua hóa chất từ supplier 

này

Gợi ý: SDS trong trường hợp này do Supplier dịch từ ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng

Việt và chịu trách nhiệm về nội dung.

3. Hóa chất được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy sản xuất hóa chất nước ngoài

Gợi ý: SDS trong trường hợp này do Nhà máy tự dịch từ ngôn ngữ nước ngoài sang 

tiếng Việt và chịu trách nhiệm về nội dung
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Ứng dụng: Sử dụng website hỗ trợ dịch thuật

Đáp ứng về chất lượng nội dung: 60-70%

Thời gian dịch: 3-5 phút/bản SDS

Định dạng: Word, pdf, picture …

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung quốc, Hàn quốc, Nhật Bản …

Link: https://www.onlinedoctranslator.com/en/

https://www.onlinedoctranslator.com/en/
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Module 4.1 Phân loại hóa chất theo mức

độ mối nguy
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Mối nguy

Mối nguy là một đặc tính nội 

tại của một hóa chất độc lập 

sử dụng, tiếp xúc hoặc các 

tiêu chí khác. Các ví dụ về 

đặc tính:  

• Xăng dầu dễ cháy

• Các PCB bền bỉ trong 

môi trường 

• Một số chất đồng vị 

urani là chất phóng xạ

Đặc tính của mối nguy ?
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Làm sao xác định mối nguy Hóa chất? 

Xác định thông qua các cách sau: 

• Trang thông tin dữ liệu an toàn (SDS) 

• Qua nhãn trên bình hóa chất

• Thông tin của các thành phần thông qua số CAS 
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Ví dụ Acetone, hóa chất hiện trong khu in, vậy đánh giá mối nguy như thế nào?
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Áp dụng thực hiện phân loại
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Cấp độ nguy hại
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Nhãn cảnh báo

Mã nguy hại

Cấp độ nguy hại

Mã phòng ngừa
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Bài tập áp dụng

Yêu cầu: Nhà máy hãy phân loại 5 hóa chất sau theo cấp độ môi nguy

Bước 1: Download 5 SDS tùy thuộc theo dạng nhà máy

Bước 2: Download file Nhận diện mỗi nguy mẫu

Bước 3: Điền thông tin phân loại hóa chất

Thời gian: 15 phút thực hành

Nộp bài: Trực tiếp trên Atingi

Nhóm: 

1. Footwear

2. Fabric mill
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Module 4.2 Các mối nguy và sự phơi

nhiễm hóa chất



21 Titel der Präsentation 23. April 2024



22 Titel der Präsentation 23. April 2024

Hậu quả

Tần suất tiếp xúc

Xác suất xảy ra



23 Titel der Präsentation 23. April 2024



24 Titel der Präsentation 23. April 2024

Giảm rủi ro
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Module 4.3 Xác định và đánh giá rủi ro

sức khỏe, môi trường, xã hội và kinh tế
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Mức độ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát
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1

2

3

5

4
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Bộ công cụ đánh giá rủi ro hóa chất

(về an toàn sức khỏe nghề nghiệp)
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Công thức đánh giá

Rủi ro

An toàn, sức khỏe

Mức độ

hậu quả
Khả năng

xảy ra
(Tần suất làm việc x

xác suất xảy ra)
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Đánh giá rủi ro

Mức độ hậu quả Điểm Giải thích

Đặc biệt nghiêm trọng 5 Có thể gây tử vong, hoặc phơi nhiễm gây ung thư trong thời gian ngắn

Nghiêm trọng 4 Gây bỏng, hoại tử, biến dạng 1 phần cơ thể hoặc phơi hiễm gây ung thư

Nguy hiểm 3 Gây tác động có hại với cơ thể con người bằng triệu chứng rõ ràng

Ít nguy hiểm 2 Gây kích ứng nhẹ, di ứng khó nhận biết

Không nguy hiểm 1 Không có tác động đáng kể đến cơ thể con người

Mức độ hậu quả: là mức độ chấn thương hoặc phơi nhiễm cao nhất mà hóa chất đó có

thể gây ra cho người lao động trong điều kiện làm việc của nhà máy.

Mức độ hậu quả phụ thuộc vào bản chất của hóa chất đó, không phụ thuộc vào ngoại

lực tác động bên ngoài

Ví dụ: 

- KCN là chất độc nghiêm trọng → mức độ hậu quả: đặc biệt nghiêm trọng (5 điểm)

- H2SO4 có thể gây bỏng da, biến dạng cơ thể → Nghiêm trọng (4 điểm)
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Đánh giá rủi ro

Tần suất làm việc: là lượng thời gian làm việc mà người lao động tiếp xúc với hóa chất.

Tần suất làm việc nên tính ở mức tháng hoặc tuần để có cái nhìn toàn diện do công

việc của NLĐ thay đổi liên tục

Ví dụ: 

- Công nhân dây chuyền dán giày → 8h làm việc liên quan đến keo, liên tục cả tháng, 

thi thoảng tăng ca → Mức 5 điểm

- Bảo dưỡng 1 tháng chỉ sửa chữa máy móc có hóa chất 1 ngày, cả ngày hôm đó làm

8h → 8h/tháng → Mức 1 điểm

Ngày Tuần Tháng

Vượt giới hạn 5
Ngoài thời gian làm hành chính 8h/ngày, thời gian làm thêm cũng tiếp xúc với 

các hóa chất 
> 8h > 40 >176

Rất thường xuyên 4 Gần như cả ngày làm việc và tất cả các ngày đều tiếp xúc với hóa chất > 6h > 30h > 132h

Thường xuyên 3
Nửa ngày làm việc hoặc thời gian làm việc kéo dài liên tục bình quân hơn 

nửa ngày làm việc tiếp xúc với hóa chất
>4h >20h >88h

Thi thoảng 2
Công việc không thường xuyên tiếp xúc với hóa chất hoặc bình quân mỗi 

ngày tiếp xúc với hóa chất lớn hơn 1h
>1h >5h >22h

Hiếm khi 1
Thi thoảng mới tiếp xúc với hóa chất hoặc bình quân mỗi ngày tiếp xúc với 

hóa chất nhỏ hơn 1h
< 1h < 5h < 22h

Giải thích
Tần suất làm việc/định mức thời gian

Tần suất làm việc Điểm
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Đánh giá rủi ro
Xác suất xảy ra: được hiểu là tỉ lệ xảy ra tai nạn hoặc phơi nhiễm hóa chất lên cơ thể

con người.

Xác suất xảy ra phụ thuộc nhiều vào các giải pháp kỹ thuật, hành chính hoặc PPE để

giảm thiểu nguy cơ

Ví dụ: 

- Công nhân xưởng giặt, dùng tay không để vớt vải nhuộm ra từ máy giặt nhuộm →

Mức 5

- Công nhân trên chỉ đứng bấm máy điều khiển robot làm việc → Mức 1

Xác xuất xảy ra Điểm Giải thích

Luôn luôn xảy ra 5
Những loại hơi hóa chất nguy hại hoặc các khu vực làm việc phải sử dụng 

một phần cơ thể để tiếp xúc trực tiếp với hóa chất mà ko có PPE …

Chắc chắn có xảy ra 4

Làm việc với những loại hơi hóa chất nguy hại có sử dụng PPE (Khẩu trang, 

mặt nạ …) hoặc thực hiện các thao tác làm việc, san chiết các loại chất lỏng 

dễ văng bắn nhưng không có PPE …

Thường xuyên xảy ra 3
Làm việc với các chất lỏng văng bắn nhưng có PPE hoặc làm việc với các 

chất rắn gây bụi nhưng không có PPE

Thi thoảng xảy ra 2

Làm việc với các chất rắn gây bụi nhưng có PPE hoặc các thao tác với hóa 

chất bán tự động, bán khép kín để con người và hóa chất chỉ tiếp xúc một 

phần nhỏ trong quy trình làm việc

Hiếm khi xảy ra 1

Các thao tác làm việc hoàn toàn tự động do máy móc thực hiện hoặc không 

gian làm việc đã khép kín, hoàn toàn không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa con 

người và hóa chất
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1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

Điểm Phân loại

1-3 Rủi ro rất thấp Cấp 1

3.1-6 Rủi ro thấp Cấp 2

6.1-10 Rủi ro trung bình Cấp 3

10.1-16 Rủi ro cao Cấp 4

16.1-25 Rủi ro rất cao Cấp 5

Đánh giá rủi ro
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Đánh giá rủi ro

Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 Line 6 Line 7 Line 8 Line 9

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực 4

KV 5
Khu vực 6

Xác định rủi ro cho

khu vực làm việc

1. Xác định khu vực

làm việc

2. Xác định các hóa

chất trong khu vực

làm việc

3. Xác định các rủi ro

lớn nhất trong tổng

hợp các hóa chất

trong khu vực làm

việc

4. Xác định các biện

pháp kiểm soát rủi

ro cần thiết

5. Đánh giá rủi ro lại

khi có sự thay đổi
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Bài tập áp dụng

Yêu cầu: 

Lựa chọn 1: nhà máy dựa vào 5 hóa chất trong bài tập 1

Lựa chọn 2: nhà máy tự chọn 5 hóa chất bất kỳ

Tiến hành phân loại theo mức độ nguy hại, nhận diện mối nguy và đánh giá rui ro đối
với 1 hóa chất

Thời gian: 5 phút thực hành

Nộp bài: Trực tiếp trên Atingi

Nhóm: 

1. Footwear

2. Fabric mill
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THÔNG TIN BUỔI HỌC TIẾP THEO

III

II

I Xác định và quản lý các chất ưu tiên

RSL và MRSL

Hệ thống tài liệu để xác nhận sự tuân thủ
của mọi sản phẩm với quy định MRSL.RSL
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